
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH
NHÁNH: BÉ LÊN MẪU GIÁO

Tuần 1 ( Thời gian thực hiện: từ 12/5 – 16/5/2025)
Giáo viên thực hiện: Dương Thị Hoà

Thứ 2 ngày 12 tháng 5 năm 2025
Hoạt động Mục đích- yêu cầu Chuẩn bị- tiến hành

Hoạt động chơi tập 
có chủ đích

              PTNN
Thơ: Cô dạy

1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả 
- Đọc theo cô từng câu đến hết 
bài thơ.
2. Kỹ năng
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô, giúp 
phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
3. Thái độ
- Tích cực tham gia vào các 
hoạt động cùng cô.

1. Chuẩn bị: 
- Tranh thơ, nhạc bài hát bé đi mẫu giáo
2. Tiến hành:
HĐ1: ổn định tổ chức
- Cô trò chuyện với trẻ về những ngày ở nhà trẻ của bé được làm gì? 
+  Khi tới lớp được cô giáo dạy học những gì?
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ sáng dậy sớm” và hướng trẻ vào bài học.
HĐ2:Dạy trẻ đọc bài thơ “Cô dạy”
Cô giới thiệu tên bài thơ “Cô dạy” của tác giả Phạm Hổ
- Lần 1: Cô đọc diễn cảm
Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả ?
- Lần 2: Cô đọc kêt hợp tranh minh họa
* Đàm thoại :
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
+ Trong bài thơ cô giáo dạy con điều gì?
+  Vì sao cô giáo dạy các con không được cãi nhau với bạn?
+ Qua bài thơ đã khuyên các con điều gì ?
*Đọc thơ :
- Cô cho cả lớp đọc thơ 3-4 lần
- Cô mời tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ
- Cô cho 2 tổ đọc thi đua , cô nhận xét 2 tổ
- Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ 1-2 lần
- Củng cố cô hỏi lại trẻ tên bài thơ, tên tác giả?
 - GD trẻ : Nghe lời cô giáo, chơi đoàn kết cùng bạn. 



HĐ3: Ngâm thơ
- Cô ngâm thơ cho trẻ nghe. 
*KT: Cô cho trẻ hát bài hát  “Bé đi mẫu giáo”.

Đánh giá trẻ hàng ngày:
*Tình trạng sức khỏe của trẻ.

*Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

*Kiến thức, kĩ năng của trẻ

Thứ 3 ngày 13 tháng 5 năm 2025
Hoạt động Mục đích- yêu cầu Chuẩn bị- tiến hành

Hoạt động chơi tập có chủ 
đích

PTNT

1. Kiến thức
-Trẻ  nói  được các hoạt động của 
các bạn  trong lớp mẫu giáo.
2. Kỹ năng

1. Chuẩn bị: 
- Tranh ảnh về các hoạt động của bé trong lớp mẫu giáo.
- Tranh rỗng vễ trường mầm non, sáp màu đủ cho trẻ
- Nhạc bài hát “ Cô và mẹ”
2. Tiến hành.
HĐ1: Bé vui ca hát



Trò chuyện với trẻ khi bé 
lên mẫu giáo

- Trẻ trả lời được các câu hỏi của 
cô 
- Rèn cho trẻ nói đủ câu, rõ ràng
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ trẻ vâng lời cô giáo 
và yêu quý các bạn trong lớp học

- Cô và trẻ ca hát bài “Cô và mẹ”
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát: Chúng mình vừa hát bài hát 
gì?
+ Bài hát nói về ai? Ở lớp ai chăm sóc các con?
+ Cô đã dạy chúng mình những gì?
HĐ2: Quan sát xem tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về các hoạt 
động của bé trong lớp mẫu giáo
- Cô cho trẻ xem tranh “Cô và các bạn đang học bài, chơi góc, rửa 
tay, rửa mặt, giờ ăn”và trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn  ra:
+ Tranh vẽ ai đây? Cô đang làm gì?
+  Còn các bạn làm gì?
+ Các bạn học bài có ngoan không?
- Cô cho trẻ quan sát tiếp  một số tranh “hột động rửa tay, rửa mặt và 
ăn cơm” và đàm thoại:
+ Các bạn đang làm gì? Giờ rửa tay rử mặt cô có rửa cho các bạn 
không? Thế ai rửa cho các bạn ấy?
+ Giờ ăn cơm  cô giáo có xúc cơm cho các bạn không? Các bạn ăn 
cơm có làm rơi vãi cơm không?
+ chúng mình thấy các bạn trên lớp mẫu giáo ntn?
- Giáo dục trẻ trẻ vâng lời cô giáo và yêu quý các bạn trong lớp học
* TC:Cáo ơi ngủ à.
HĐ3: Bé yêu trường
- Cho trẻ di màu tranh ảnh về trường mầm non
KT:Ca hát bài “Bé đi mẫu giáo”

Đánh giá trẻ hàng ngày:
*Tình trạng sức khỏe của trẻ.

*Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:



*Kiến thức, kĩ năng của trẻ

Thứ 4 ngày 14 tháng 5 năm 2025
Hoạt động Mục đích- yêu cầu Chuẩn bị- tiến hành

Hoạt động chơi tập có 
chủ đích

PTNN
Truyện: Bạn tốt

1. Kiến thức
- Trẻ biết tên truyện, nhớ tên các 
nhân vật trong truyện.
- Bước đầu hiểu nội dung câu 
chuyện.
2. Kỹ năng
- Trả lời câu hỏi rõ ràng,mạch 
lạc.
- Rèn sự chú ý khi nghe cô kể 
chuyện.
3. Thái độ
- Tích cực tham gia vào các hoạt 
động.

1. Chuẩn bị: 
- Phim hoạt hình truyện “ Đôi bạn tốt”. rối rẹt  que chỉ.
2.Tiến hành:
HĐ1:Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Ca hát: “Cô và mẹ”
+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?Bài hát nói về ai?
+  Sáng ai đưa con đi học? 
+ Đến lớp con chào ai? Lớp con có những cô nào?
+  Hàng ngày trên lớp cô làm gì? 
- TC: Dung dăng, dung dẻ.
HĐ2: Cô kể bé nghe
- Cô giới thiệu tên câu chuyện: “Bạn tốt”
- Cô kể câu chuyện diễn cảm lần 1 cho trẻ nghe kết hợp cử chỉ, nét mặt, 
điệu bộ. Cô giảng nội dung câu chuyện.
- TC: Gà mổ thóc
- Cô kể câu chuyện lần 2 kết hợp tranh minh họa.



 

*ĐT: Cô vừa kể câu chuyện gì?
+ Trong chuyện có những ai? Bạn gà và vịt rủ nhau đi đâu?
+ Cáo nhìn thấy gà bới giun cáo đã làm gì?
+ Bạn gà kêu cứu ntn? Ai đã cứu gà?
+ Bạn gà và vịt đã vui sướng ntn?
+ khi chơi với các bạn con chơi ntn?
=>GD: Bạn vịt đã biết giúp đỡ bạn khi gặp nguy hiểm. Là bạn học cùng 
lớp các con phải ngoan, giúp đỡ nhau không đánh bạn không tranh giành 
đồ chơi với bạn. Như vậy mớilà những người bạn tốt, những em bé 
ngoan
- TC: Đi như vịt
HĐ3:Bé xem phim.
- Cô cho trẻ xem lại câu chuyện trên máy tính.
- KT: Một con vịt

Đánh giá trẻ hàng ngày:
*Tình trạng sức khỏe của trẻ.

*Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

*Kiến thức, kĩ năng của trẻ



Thứ 5 ngày 15 tháng 5 năm 2025
Hoạt động Mục đích- yêu cầu Chuẩn bị- tiến hành

Hoạt động chơi tập có 
chủ đich

PTNT
Ôn tập: Xác định vị trí 
trong không gian trên -

dưới, trước- sau

1. Kiến thức
-Trẻ nhận biết, phân biệt được 
phía trên - phía dưới, phía 
trước - phía sau của bản thân 
trẻ.
2. Kỹ năng
- Rèn khả năng nhận biết, phân 
biệt phía trên - phía dưới, phía 
trước- phía sau của bản thân.
- Rèn khả năng chú ý có chủ 
định.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết cất đồ dùng, 
đồ chơi đúng nơi qui định.

 1.Chuẩn bị: 
- Mỗi trẻ 1 ba lô, một mũ đội đầu, 1 đồ chơi.
- Một số hình ảnh các bé đến lớp.
2. Tiến hành:
HĐ1: Bé xem tranh.
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh các bé đến lớp mẫu giáo.
+ Chúng mình thấy anh chị đang làm gì?
+ Khi đến lớp anh chị mang theo những đồ dùng cá nhân gì?
HĐ2:Phân biệt phía trên-phía dưới, phía trước-phía sau.
- Để không bị ốm khi đến trường, cô tặng mỗi bạn một chiếc mũ, chúng 
mình cùng lấy mũ đội lên đầu nào.
- Cô hỏi cá nhân trẻ: Con đội mũ ở đâu? (2-3 trẻ)
+ Mũ ở phía nào của con?
+ Con nhìn xem phía trên con còn có gì nữa?
+ Để nhìn thấy quạt trần các con phải làm gì?
- Cô giảng giải nội dung “phía trên là nơi các con phải ngẩng đầu lên mới 
nhìn thấy được”
- Để đôi chân luôn sạch con phải làm gì?
+ Dép ở phía nào của con? Phía dưới của con còn có gì?
+ Để nhìn thấy dép, thấy sàn nhà các con phải làm gì?
- Cô tặng cho mỗi bạn một đồ chơi:Đồ chơi của chúng mình đâu,cùng giơ 
giống cô nào?(giơ ra phía trước)
+ Đồ chơi ở phía nào của các con?
+ Phía trước các con còn có gì?
*TC: Giấu tay.
HĐ3: Ôn luyện củng cố.
-TC: Thi xem ai nhanh.
+ Cách chơi: Cô tặng cho mỗi trẻ 1 đồ chơi, cho trê đưa ra các phía theo yêu 
cầu 



*Kết thúc: Cô và trẻ hát bài “Cháu lên ba”
Đánh giá trẻ hàng ngày:

*Tình trạng sức khỏe của trẻ.

*Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

*Kiến thức, kĩ năng của trẻ

Thứ 6 ngày 16 tháng 5 năm 2025
Hoạt động Mục đích- yêu cầu Chuẩn bị- tiến hành

Hoạt động chơi tập có 
chủ đích

PTTCKNXH – TM
- Rèn kỹ năng vận động 

bài hát “Cháu vẽ ông mặt 
trời”.

1. Kiến thức
- Trẻ thuộc bài hát, biết vận 
động nhịp nhàng theo nhạc
- Bắt chước theo cô từng 
động tác.
2. Kỹ năng
- Giúp rèn luyện và phát triển 
tai nghe cho trẻ
3. Thái độ

1. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát
- Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, phách tre, mõ dừa…
2. Tiến hành
HĐ1: Bé cùng vui
- Gây hứng thú: Cô và trẻ chơi trò chơi:  trời nắng trời mưa
- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát: “Cháu vẽ ông mặt trời” và hỏi trẻ bài hát 
gì?
- Cả lớp hát lại bài hát cùng cô 2 lần.
- Cô giới thiệu tên  vận động.



- Trẻ thích nghe cô hát và 
hứng thú tham gia trò chơi âm 
nhạc

HĐ2: Bé cùng vận động
- Cô hát và kết hợp vỗ tay theo nhịp cho trẻ nghe lần 1.
- Lần 2 cô vừa vỗ vừa phân tích cách vỗ: Cô vừa hát và vỗ vào phách mạnh 
và mở ra ở phách nhẹ
- Cho trẻ thực hiện vỗ tay 2-3 lần không hát.
- Khuyến khích cả lớp hát và vận động cùng cô theo hết cả bài.
- Cô mời từng nhóm, cá nhân lên vận động.
- Cô chú ý  sửa sai cho trẻ.
HĐ3: Bé nghe cô hát
- Cô giới thiệu bài hát: "Cô và mẹ”
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 khuyến khích trẻ  vận động cùng cô.
HĐ4: Trò chơi  A/N“Ai đoán đúng”
- Cô giới thiệu tên trò chơi,cách chơi và chơi cùng trẻ.
*CC:Cô cho 1 trẻ đội mũ chóp,lấy khăn bịt mặt  và ngồi ở phía trên lớp.Gọi 
một bạn phía dưới lên hát bài hát về chủ đề.Sau đó cho trẻ đội mũ bỏ khăn 
bịt mặt và đoán tên bạn hát. 
- Tổ chức cho trẻ chơi 3 -4 lần.
*KT: Cô nhận xét và khen trẻ

Đánh giá trẻ hàng ngày:
*Tình trạng sức khỏe của trẻ.

*Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:



*Kiến thức, kĩ năng của trẻ

               GIÁO VIÊN THỰC HIỆN                                                                         XÁC NHẬN  CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 Mai Thị Mơ


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-06T08:54:51+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=MAI THỊ MƠ,UID=CMND:031192007338,E=maimo.hp@gmail.com
	2025-05-07T15:57:17+0700
	HẢI PHÒNG
	MAI THỊ MƠ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,CN=TRƯỜNG MẦN NON ĐẰNG HẢI,UID=MST:0200970453
	2025-05-08T10:45:03+0700
	HẢI PHÒNG
	TRƯỜNG MẦN NON ĐẰNG HẢI
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-12T16:04:50+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-12T16:04:50+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-12T16:04:50+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-13T15:41:08+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-13T15:41:08+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-13T15:41:08+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-14T16:04:11+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-14T16:04:11+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-14T16:04:11+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-15T16:11:46+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-15T16:11:46+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-15T16:11:46+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-16T15:52:53+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-16T15:52:53+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=MẦM NON ĐẰNG HẢI,OU=VĂN PHÒNG,CN=DƯƠNG THỊ HOÀ,UID=CMND:031180005901,E=ninhhoa1980@gmail.com
	2025-05-16T15:52:53+0700
	HẢI PHÒNG
	DƯƠNG THỊ HOÀ
	Protect document




